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A. ÔN TẬP ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ
A1: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp

 Công nghiệp năng lượng là thế mạnh dựa vào nguồn thủy năng và nguồn than phong phú.

+ Thủy điện: Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang…

+ Nhiệt điện: Uông Bí, Phả Lại…

2. Nông nghiệp

- Lúa, ngô là cây lương thực chính, lúa được trồng ở các cánh đồng giũa núi
- Chè được trồng có diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước với các sản phẩm nổi tiếng
- Đàn trâu chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước.

- Nghề nuôi tôm cá vùng ven biển Quảng Ninh đem lại hiệu quả rõ rệt.

- Khó khăn: Thiếu quy hoạch, chưa chủ động được thị trường.

3. Dịch vụ 

- Hệ thống đường sắt, đường ô tô, cảng biển (cụm cảng Quảng Ninh) khá phát triển nối liền các tỉnh thành trong vùng với Đồng bằng sông Hồng.

- Thương mại phát triển lâu đời giữa vùng với Trung Quốc, Thượng Lào.

- Du lịch cũng là thế mạnh của vùng: Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới.

II. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ

- Các trung tâm kinh tế có vị trí quan trọng là Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Hạ Long.

- Các cửa khẩu quốc tế quan trọng: Móng Cái, Hữu Nghị, Lào Cai.
A2: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 

1. Công nghiệp.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh .

- Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng.

- Ngành công nghiệp trọng điểm: Chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp cơ khí.

2. Nông nghiệp.
+  Trồng trọt:

- Đứng thứ hai cả nước về diện tích và tổng sản lượng lương thực.

- Đứng đầu cả nước về năng suất lúa (56.4 tạ/ha).

- Phát triển một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

+ Chăn nuôi:

- Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước.

- Nuôi ḅò sữa, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đang được phát triển.

3. Dịch vụ.
- Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch phát triển.

- Có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng: Chùa Hương, Tam Cốc - Bích Động…

- Hà Nội, Hải Phòng là hai đầu mối giao thông vận tải, du lịch lớn ở phía bắc.

II. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ.
- Trung tâm kinh tế lớn: Hà Nội, Hải Phòng.

- Tam giác kinh tế: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long.

A3: VÙNG BẮC TRUNG BỘ

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Nông nghiệp 

- Lúa: Đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Trồng rừng, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc. 

- Nuôi trồng đánh bắt thủy sản ven biển phía  đông.

2. Công nghiệp 

- Công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển.
- Công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí nông cụ, dệt kim, may mặc, chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ phát triển ở nhiều địa phương.

3. Dịch vụ 

- Hệ thống giao thông vận tải có ý nghĩa kinh tế và quốc phòng đối với toàn vùng và cả nước. 

- Có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch.
II. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ 

- Thanh Hoá, Vinh, Huế là trung tâm kinh tế  quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

B. ÔN TẬP ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ (tiếp theo)
B1. VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

I. T́ÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Nông nghiệp. 

 - Chăn nuôi gia súc lớn chủ yếu là chăn nuôi bò đàn.

- Thuỷ sản chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản cả nước (2002). 

- Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển nổi tiếng là muối Cà Ná, Sa Huỳnh.

2. Công nghiệp. 

- Sản xuất công nghiệp còn chiếm tỉ trọng nhỏ, cơ cấu đa dạng.

- Công nghiệp cơ khí và chế biến thực phẩm khá phát triển.

3. Dịch vụ. 

- Dịch vụ giao thông vận tải khá phát triển.

- Du lịch là thế mạnh của vùng. 

II. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

- Các trung tâm kinh tế: Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang.

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã tác động mạnh tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. 

B2. VÙNG TÂY NGUYÊN
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1.Nông nghiệp

- Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn .

- Cây công nghiệp: Cà phê (Đăk Lăk), cao su (Kon Tum), chè (Lâm Đồng).
- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh.

- Lâm nghiệp có sự chuyển hướng quan trọng: Kết hợp khai thác, trồng mới, bảo vệ rừng, gắn khai thác với chế biến.

- Độ che phủ rừng cao nhất nước.
2.Công nghiệp 

- Chiếm tỉ lệ thấp chỉ đạt 0.9 % so với cả nước.

- Tốc độ phát triển nhanh nhưng còn chậm so với mức trung bình của cả nước.

- Các ngành công nghiệp phát triển: Thủy điện trên sông Xê Xan, Xrê PôK.

3. Dịch vụ 

- Có chuyển biến nhanh.

- Xuất khẩu nông sản đứng thứ 2 cả nước, cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Tây Nguyên.

- Du lịch: Sinh thái, văn hóa.

II. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ 
 Các thành phố: Buôn Ma Thuột, Plây Ku, Đà Lạt là 3 trung tâm kinh tế ở Tây Nguyên.
C. BÀI TẬP.

Câu 1: Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là?

    A. Cà phê.                 B. Chè.                     C. Cao su.                D. Điều.                                             
Câu 2: Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở Đồng bằng sông Hồng là?

   A. Hà Nội và Vĩnh Yên.                   C. Hà Nội và Hải Phòng.

   B. Hà Nội và Hải Dương.                 D. Hà Nội và Nam Định.

Câu 3: Di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ được UNESCO công nhận là?

   A. Phong Nha – Kẻ Bàng.                    C. Phố cổ Hội An.

   B. Di tích Mĩ Sơn .                                D. Cố đô Huế.
Câu 4: Các trung tâm kinh tế quan trọng của Duyên hải Nam Trung Bộ là?

  A. Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi.                                    C. Hội An, Vĩnh Hảo, Mũi Né.

  B. Tuy Hòa, Phan Rang – Tháp Chàm, Phan Thiết.  D. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.
Câu 5: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Tây Nguyên là?

   A. Ba dan.                                  C. Phù sa.

   B. Mùn núi cao.                         D. Phù sa cổ.
* DẶN DÒ: 
- Vào K12Online: xem lại bài học, tài liện và làm bài tập củng cố, gửi bài ghi.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua Google Meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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